
STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND TO VA LI HO SI SU DI NN Môn NN

1 041000007 LÊ THÀNH AN 19/02/1998 Nam 225672986 2,5 3,75 6 1,88 N1

2 041000010 NGUYỄN THẾ AN 27/03/1998 Nam 225667293 1,75 5,5 4,25 1,75 N1

3 041000018 VÕ HOÀNG THÚY AN 05/03/1998 Nữ 225678491 0,75 3,5 2,5 2,38 N1

4 041000026 HUZNH QUỐC ANH 06/05/1996 Nam 225666661 1,75 5,75 3,2 3,5

5 041000038 NGUYỄN CHÂU ANH 19/09/1998 Nữ 225682489 1,25 5,5 2,25 2,75 N1

6 041000042 NGUYỄN MAI ANH 07/11/1998 Nữ 225682716 2,25 2,25 2,25 2,13 N1

7 041000076 TRẦN HOÀI BẢO 07/05/1998 Nam 225674939 4 5,75 3,2 2 N1

8 041000159 TRẦN THỊ GIANG CHÂU 24/04/1998 Nữ 225678593 N1

9 041000163 BÙI THỊ KIM CHI 01/11/1998 Nữ 225670042 3 4,25 5,25 2,13 N1

10 041000193 TRẦN THỊ THỦY CHUNG 20/07/1998 Nữ 225681434 4,5 5 6 2,85 N1

11 041000228 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 17/04/1997 Nam 225664167 3,25 5,5 4,75 2,58 N1

12 041000292 LÊ THỊ THÙY DUNG 25/02/1998 Nữ 225685593 N1

13 041000308 TRẦN THỊ DUNG 20/07/1998 Nữ 225675712 1,75 3,75 4,75 2,38 N1

14 041000368 TRẦN DUY 03/07/1998 Nam 225682349 4,5 4 5,75 2,13 N1

15 041000396 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 12/07/1997 Nữ 225662493 3,75 5 5 2,5

16 041000421 VŨ HOÀI DƯƠNG 04/09/1998 Nam 225669473 2,5 2 5,25 1,25 N1

17 041000455 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 15/03/1998 Nam 225678651 2,25 3,5 6 2,68 N1

18 041000485 TRẦN ĐÌNH ĐÌNH 26/09/1998 Nữ 225678615 5 3,5 5,2 2,8 N1

19 041000538 TRẦN LỆ CẨM GIANG 13/04/1997 Nữ 225676888 1,5 3 5 2,43 N1

20 041000596 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 18/12/1997 Nữ 225673191 4 3,25 4,4 5,5

21 041000644 TRẦN NGỌC HẰNG 20/08/1998 Nữ 225667314 1 5,5 6 3 N1

22 041000647 VÕ THỊ THANH HẰNG 18/06/1998 Nữ 225659163 1,25 4,5 6 2,63 N1

23 041000666 VÕ THỊ GIA HÂN 24/09/1998 Nữ 225677345 2,25 4,5 6 1,88 N1

24 041000674 LÊ TRUNG HẬU 04/02/1997 Nam 225667697 3 2,75 4 4,5

25 041000679 NGUYỄN THỊ ÁI HẬU 09/12/1998 Nữ 225681186 1,5 4 6 2,5 N1

26 041000705 NGUYỄN THỊ HIỀN 29/06/1998 Nữ 225678622 2,5 3,25 5,5 3,05 N1

27 041000710 NGUYỄN THANH HIỀN 25/08/1996 Nam 241485550 3,25 4,25 5,25 2,05 N1

28 041000755 NGUYỄN MINH HIẾU 30/04/1997 Nam 225674264 1,75 5,5 7,5 6

29 041000774 TRẦN THỊ NGỌC HIẾU 24/06/1998 Nữ 225682313 1,75 4 6,5 2,63 N1

30 041000780 NGUYỄN VĂN HIỆU 28/04/1998 Nam 225667272 2 2,25 6,25 1,5 N1

31 041000787 ĐỖ THỊ DIỄM HÒA 29/05/1998 Nữ 225680270 2 7 7 2,55 N1

32 041000834 HỒ HUY HOÀNG 25/04/1997 Nam 225674291 3,5 5,25 5,4
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33 041000865 VÕ THANH HOÀNG 17/07/1998 Nam 225680146 4,5 3,5 6 2,5 N1

34 041000915 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ 05/10/1998 Nữ 225678611 1,75 5 5,5 2,38 N1

35 041000924 HUZNH TUẤN HÙNG 17/08/1998 Nam 225681087 1,75 3 4,25 2,38 N1

36 041000936 PHẠM HỮU HÙNG 11/08/1998 Nam 225682678 4,25 4,75 4,8 1,88 N1

37 041000948 HỒ ĐÔNG HUY 17/11/1998 Nam 225685725 2,75 3,25 4 1,88 N1

38 041001060 TRẦN MINH HƯNG 19/01/1997 Nam 225676911 3,5 4 4

39 041001067 HUZNH THỊ THU HƯƠNG 16/07/1998 Nữ 225685879 4,25 3,75 4,8 2,05 N1

40 041001116 NGUYỄN THỊ KHANG 20/12/1995 Nữ 225666602 2,75 4 3,2 4,5

41 041001124 LÊ NGỌC KHANH 30/11/1998 Nam 225678592 4 3 4,8 2,93 N1

42 041001154 NGUYỄN ANH KHOA 16/02/1997 Nam 225669451 4 2,25 5,6 1,75 N1

43 041001271 NGUYỄN THỊ LIÊN 02/02/1998 Nữ 225678619 4,75 3,75 6,25 1,93 N1

44 041001295 LÊ THỊ NGỌC LINH 15/10/1998 Nữ 225669273 4,5 2 4,4 2,93 N1

45 041001302 NGÔ THỊ MỸ LINH 25/02/1998 Nữ 225669446 3,5 6,25 5,2 1,8 N1

46 041001305 NGUYỄN HOÀNG NHẬT LINH 30/11/1998 Nam 225682461 4,25 5,25 5,2 2,45 N1

47 041001352 TRÀ THỊ BÍCH LOAN 14/10/1998 Nữ 225678606 1,5 5 5 2 N1

48 041001373 TRẦN NGỌC LONG 30/01/1998 Nam 225678616 3,33 4,75 4,8 2,05 N1

49 041001434 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 18/06/1998 Nữ 225667279 3,75 3,75 4 1,88 N1

50 041001442 NGUYỄN THỊ XUÂN L[ 23/05/1997 Nữ 225676651 0,75 2,25 1,25 N1

51 041001477 ĐỖ THÀNH MINH 24/06/1998 Nam 225678652 2,25 4,5 5,75 2,38 N1

52 041001575 VÕ THÀNH NGA 24/10/1998 Nam 225685849 2,75 6 5 2,38 N1

53 041001593 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 12/08/1998 Nữ 225678539 3 6,75 7 1,5 N1

54 041001598 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 06/04/1997 Nữ 225669065 1,25 2,75 N1

55 041001636 NGÔ THÀNH NGHĨA 10/03/1998 Nam 225678505 4,5 4 4,8 2 N1

56 041001651 BÙI THỊ BÍCH NGỌC 19/06/1998 Nữ 225685410 3,75 5,5 6,25 3,1 N1

57 041001657 HÀ THỊ BÍCH NGỌC 14/01/1998 Nữ 225685502 2,75 3 6 2,73 N1

58 041001669 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 14/09/1998 Nữ 225678488 5 6,25 6 3,18 N1

59 041001679 PHẠM THỊ MỸ NGỌC 25/08/1998 Nữ 225682542 3,75 5,75 6 3,05 N1

60 041001713 LÊ THỊ THANH NGUYỆT 18/07/1998 Nữ 225678504 5 4,75 6,4 2,18 N1

61 041001750 VÕ THỊ BÍCH NHÂN 02/04/1998 Nữ 225682772 2,75 5,5 5 1,5 N1

62 041001751 PHAN TRUNG NHẪN 26/12/1998 Nam 225685634 2,75 4,75 5,5 2,68 N1

63 041001854 HỒ THỊ ÁI NHƯ 04/08/1998 Nữ 225685401 4,25 4,25 6,75 2,25 N1

64 041001858 NGUYỄN THỊ KIM NHƯ 06/03/1998 Nữ 225678534 3,75 4,5 6,75 2,38 N1
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65 041001859 NGUYỄN THỊ KIM NHƯ 22/07/1998 Nữ 225665900 2 4 6,75 2,2 N1

66 041001891 NGUYỄN THỊ OANH 08/04/1998 Nữ 225686239 4,5 4 6,5 2,38 N1

67 041001894 VÕ THỊ KIM OANH 30/07/1998 Nữ 225678698 4 4,75 5,5 2,55 N1

68 041001897 LÊ ANH PHÁP 01/12/1997 Nam 225672900 2,25 3,25 4 0,8

69 041001912 NGUYỄN LÊ TRƯỜNG PHI 01/06/1998 Nam 225683404 2,5 3 4,75 1,75 N1

70 041001931 NGUYỄN THANH PHONG 07/01/1998 Nam 225680930 5,25 7 7,75 2,45 N1

71 041001945 VÕ TẤN PHONG 28/10/1997 Nam 225673193 3,25 2,8 4,75

72 041001974 LƯU HOÀNG PHÚC 19/05/1998 Nam 225678540 1,75 4,5 5,5 2,38 N1

73 041001984 VÕ ANH PHÚC 01/01/1998 Nam 225669799 1,75 3 5,75 2,43 N1

74 041002077 TRẦN NGUYỄN CÔNG QUANG 01/01/1998 Nam 225685957 3,25 3 4,75 1,25 N1

75 041002154 ĐINH THỊ NHẬT QUZNH 21/07/1998 Nữ 225682580 2,5 5 5,75 2,25 N1

76 041002156 HÀNG THỊ KIM QUZNH 12/01/1998 Nữ 225681985 4,75 4 6 2,65 N1

77 041002183 TRƯƠNG THỊ NHI QUZNH 28/02/1998 Nữ 225674930 3 4 4,75 2 N1

78 041002190 ĐỖ THỊ THỦY SA 20/06/1998 Nữ 225678620 2,5 6 5,25 2,1 N1

79 041002191 PHẠM THỊ THU SA 10/11/1998 Nữ 225682926 3,25 4,75 4,8 2,75 N1

80 041002195 ĐỖ MINH SANG 02/03/1997 Nam 225662549 3,5 3 5 5

81 041002257 HUZNH THỊ THẢO SƯƠNG 12/05/1998 Nữ 225681685 2,5 4 5 2 N1

82 041002306 NGÔ CÔNG TÂM 07/10/1997 Nam 225667275 3,25 2,5 3,75 2 N1

83 041002358 PHAN THÀNH THÁI 25/02/1998 Nam 225682544 4,5 5,5 6,25 2,25 N1

84 041002364 BÙI THỊ THIÊN THANH 20/03/1998 Nữ 225678626 4,25 5 5,6 2,38 N1

85 041002429 HUZNH THỊ THU THẢO 24/12/1997 Nữ 225668857 2,5 3,5 4,75 2,35 N1

86 041002442 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 06/01/1997 Nữ 225676448 2 4,25 4 3

87 041002469 PHAN THỊ HỒNG THẮM 25/02/1998 Nữ 225678598 4,25 4,25 5 2,13 N1

88 041002496 PHẠM HỮU THẮNG 09/11/1998 Nam 225682981 2,5 4 4,75 2,13 N1

89 041002512 PHẠM THÀNH THÊM 05/06/1998 Nam 225686167 2,25 2,75 4,25 2,63 N1

90 041002575 PHÙNG THỊNH 12/03/1998 Nam 225678582 5 5,75 6,5 2,05 N1

91 041002602 ĐINH VĂN THOẠI 20/07/1998 Nam 225674075 1,5 4,25 5 2,5 N1

92 041002618 PHẠM NGỌC THÔNG 19/02/1998 Nam 225678614 3 3,5 6,75 3,63 N1

93 041002664 ĐỖ THỊ THANH THỦY 25/04/1998 Nữ 225678631 4,25 5 4,4 2,1 N1

94 041002700 LÊ THỊ ANH THƯ 10/06/1998 Nữ 225678702 4 5,75 3,4 2,43 N1

95 041002704 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 09/10/1998 Nữ 225682331 1,5 5,5 6,75 2,68 N1

96 041002740 ĐỖ THỊ THANH TIỀN 26/02/1998 Nữ 225678535 2,5 6 5,75 2 N1
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97 041002755 NGUYỄN MINH TIẾN 11/01/1997 Nam 225685943 2,5 2,5 4 2,13 N1

98 041002795 PHẠM THỊ THÙY TÍNH 10/10/1998 Nữ 225678506 3,25 6 4,6 2,75 N1

99 041002799 ĐẶNG ĐỨC TỊNH 01/02/1998 Nam 225678664 2,5 3,75 5,5 1,88 N1

100 041002826 HỒ VIẾT TÔ 30/05/1998 Nam 225675165 1,25 3 4,5 1,25 N1

101 041002835 VÕ THU TRÀ 06/04/1998 Nữ 225678612 1,5 5,25 5,16 2,38 N1

102 041002868 PHẠM THỊ THU TRANG 02/06/1998 Nữ 225670851 1,5 6,75 5,25 1,68 N1

103 041002872 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 25/08/1998 Nữ 225675242 4 5,25 3,4 1,8 N1

104 041002881 ĐỖ THỊ BÍCH TRÂM 01/03/1998 Nữ 225682541 4,5 6 3,4 3 N1

105 041002916 LƯU CHÂU BỬU TRÂN 06/04/1997 Nữ 225673137 1,25 4,33 2,88 N1

106 041002947 NGUYỄN THANH TRÍ 19/02/1998 Nam 225682157 2,25 3,25 4 2,63 N1

107 041002952 TRẦN LÊ HỮU TRÍ 13/08/1998 Nam 225678492 3 4 2,2 2,63 N1

108 041003002 NGUYỄN THÁI TRỌNG 24/01/1998 Nam 225678696 2,75 4,25 3,5 2,25 N1

109 041003004 VÕ ĐỨC TRỌNG 29/01/1997 Nam 225674303 2 5,25 2,4 3,4

110 041003065 TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG 06/01/1998 Nam 225678618 3,5 4,25 6 2 N1

111 041003130 TRẦN THANH TUẤN 08/10/1998 Nam 225678536 1,75 5,25 4,25 1,38 N1

112 041003148 NGUYỄN THANH TÙNG 24/06/1998 Nam 225678607 1,75 5,25 5 1,5 N1

113 041003190 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT 05/02/1997 Nữ 225667528 2,25 2,75 5,91 2,25 N1

114 041003235 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 15/06/1998 Nữ 225678623 3,5 4,25 6 1,88 N1

115 041003250 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 20/02/1997 Nam 225674253 3,5 2,75 3 3,5

116 041003270 ĐOÀN TƯỜNG VI 09/05/1998 Nữ 225666243 3 3,25 5,5 2,3 N1

117 041003297 PHẠM ANH VIỆT 28/11/1997 Nam 225685945 1,75 2,25 5 2,63 N1

118 041003310 NGÔ CÔNG VINH 19/06/1998 Nam 225667294 0,75 2 2,75 2,75 N1

119 041003321 PHẠM CÔNG VINH 20/06/1998 Nam 225678630 1,25 5,25 5 2 N1

120 041003324 PHẠM TRƯỜNG VINH 05/02/1997 Nam 225678600 1,25 6,75 5 1,63 N1

121 041003337 NGUYỄN HOÀNG ANH VŨ 03/06/1998 Nam 225682185 1,5 5,25 6 2,38 N1

122 041003381 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 12/12/1998 Nữ 225685562 1,5 3 2,25 2,25 N1

123 041003385 PHẠM NGỌC THANH THẢO VY 27/04/1996 Nữ 225678451 4 2,75 3,6 2,1 N1

124 041003390 TRẦN THÚY VY 08/05/1998 Nữ 225678567 1,25 3,75 3,5 2,75 N1


